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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý hiện đại
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần: KTCS-01                          Số tín chỉ của học phần: 02
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	Tô Văn Hòa
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Tovanhoa@hlu.edu.vn
	0903431369

	2
	Hoàng Xuân Châu
	Trường trung cấp luật Thái Nguyên
	hoangxuanchau@yahoo.com
	0944143517

	3
	Trần Tuấn Phong
	Vilaf Hồng Đức
	trantuanphong@vilaf.com
	0913531288

	4
	Nguyễn Văn Tuyến
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyentuyenhlu@gmail.com
tuyennguyenvan@hlu.edu.vn 
	0989914242


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
1.1. Về kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong việc giải quyết các tình huống pháp lý trong thực tiễn.
- Hiểu được nguyên lý và nguyên tắc vận hành của phương pháp nhận diện chính xác vấn đề pháp lý cần giải quyết để có thể giải quyết vấn đề thực tiễn trong hành nghề luật.
- Hiểu được cách thức và nguyên lý vận hành của các bước trong quy trình phân tích luật và tư duy pháp lý để tìm phương án giải quyết thành công vấn đề pháp lý trong thực tiễn công tác xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật.
1.2. Về kỹ năng: 
[bookmark: _Hlk84340123]- Vận dụng phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý để nhận diện chính xác vấn đề pháp lý cần giải quyết để qua đó giải quyết vấn đề thực tiễn trong hành nghề luật.
- Vận dụng phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý để áp dụng pháp luật, đề ra phương án giải quyết thành công vấn đề pháp lý, cụ thể là các tranh chấp pháp lý, trong các lĩnh vực hành nghề luật như thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, cán bộ pháp chế.
- Vận dụng phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý để đưa ra phương án xây dựng pháp luật, pháp quy nhằm giải quyết thành công vấn đề bất cập của thực tiễn.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1: Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong hành nghề luật
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. Tô Văn Hòa; 2. Trần Tuấn Phong        
2.2. Nội dung giảng dạy:
- Nghề luật hiện đại;
- Tư duy của nghề luật;
- Giới thiệu phương pháp FIRAC;
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· William Putman, Legal analysis and writing, 4th edition, Delma Cengage Learning, 2013.
· Richard Neumann, Kristen Tiscione, Legal reasoning and legal writing, 7th edition, Aspen Coursebook Series, Wolters Kluwer, 2013.
· Kenneth Vandevelde, Thinking like a lawyer – an introduction to legal reasoning, 2nd edition, Westview Press, 2011.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
· Robin Slocum, Legal resoning, writing, and other lawyering skills, 3rd edition, LexisNexis, 2011.
· Linda Edwards, Legal writing and analysis, 3rd edition, Aspen Coursebook Series, Wolters Kluwer, 2011.
· Stephen Elias, Legal research – how to find and understand the law, 16th edition, Nolo, 2012.
Vấn đề/chuyên đề 2: Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong hoạt động xây dựng pháp luật
3.1. Họ và tên giảng viên:    1. Tô Văn Hòa; 2. Hoàng Xuân Châu        
3.2. Nội dung giảng dạy:
- Hoạt động xây dựng pháp luật;
- Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong xây dựng pháp luật;
- Thực hành phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong xây dựng pháp luật;
3.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· William Putman, Legal analysis and writing, 4th edition, Delma Cengage Learning, 2013.
· Richard Neumann, Kristen Tiscione, Legal reasoning and legal writing, 7th edition, Aspen Coursebook Series, Wolters Kluwer, 2013.
· Kenneth Vandevelde, Thinking like a lawyer – an introduction to legal reasoning, 2nd edition, Westview Press, 2011.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
· Robin Slocum, Legal resoning, writing, and other lawyering skills, 3rd edition, LexisNexis, 2011.
· Linda Edwards, Legal writing and analysis, 3rd edition, Aspen Coursebook Series, Wolters Kluwer, 2011.
· Stephen Elias, Legal research – how to find and understand the law, 16th edition, Nolo, 2012.
Vấn đề/chuyên đề 3: Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong hoạt động áp dụng pháp luật
3.1. Họ và tên giảng viên:    1. Hoàng Xuân Châu; 2. Tô Văn Hòa        
3.2. Nội dung giảng dạy:
- Hoạt động áp dụng pháp luật
- Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong áp dụng pháp luật
- Thực hành phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong áp dụng pháp luật
3.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· William Putman, Legal analysis and writing, 4th edition, Delma Cengage Learning, 2013.
· Richard Neumann, Kristen Tiscione, Legal reasoning and legal writing, 7th edition, Aspen Coursebook Series, Wolters Kluwer, 2013.
· Kenneth Vandevelde, Thinking like a lawyer – an introduction to legal reasoning, 2nd edition, Westview Press, 2011.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
· Robin Slocum, Legal resoning, writing, and other lawyering skills, 3rd edition, LexisNexis, 2011.
· Linda Edwards, Legal writing and analysis, 3rd edition, Aspen Coursebook Series, Wolters Kluwer, 2011.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong hành nghề luật
	2
	12
	2
	2 (4)
	6

	2
	Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong hoạt động xây dựng pháp luật
	4
	24
	4
	4 (8)
	12

	3
	Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong hoạt động áp dụng pháp luật
	4
	24
	4
	4 (8)
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Bài thi viết trên lớp 45 phút.
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10.
c) Điểm thưởng: Giảng viên có thể cho điểm thưởng (tối đa 3 điểm) đối với các học viên tích cực trong giờ thảo luận. Điểm thưởng được cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên.
d) Trọng số điểm:  30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Bài thi viết 120 phút.
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10. 
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Nghề luật hiện đại
- Tư duy của nghề luật
	· Lý thuyết
	02

	Buổi 2
	- Giới thiệu phương pháp FIRAC
	- Thảo luận
	04


2. Vấn đề/chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Hoạt động xây dựng pháp luật
- Áp dụng phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý trong hoạt động xây dựng pháp luật
	· Lý thuyết
	04

	Buổi 2
	- Thực hành phương pháp phân tích xây dựng pháp luật
	- Thảo luận
	08


3. Vấn đề/chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Hoạt động áp dụng pháp luật
- Phương pháp phân tích áp dụng pháp luật
	· Lý thuyết
	04

	Buổi 2
	- Thực hành phương pháp phân tích áp dụng pháp luật
	- Thảo luận
	08


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




                         



Tên học phần: Phương pháp phân tích luật và tư duy pháp lý hiện đại 	Mã số: KTCS-01 
